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HUYỆN NHÀ BÈ
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Số:          /QĐ-GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhà Bè, ngày       tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về cấp giấy khen và giấy chứng nhận cho giáo viên đạt danh hiệu

Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Huyện năm học 2023-2024

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NHÀ BÈ
Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè;

Căn cứ Kế hoạch số 1519/KH-GDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè về tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm 
lớp giỏi Tiểu học, Trung học cơ sở cấp Huyện năm học 2023-2024;

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Huyện năm học 
2023-2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận 130 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi cấp Huyện năm học 2023-2024 gồm các Ông (Bà) có tên theo danh sách 
đính kèm.

Điều 2. Mỗi giáo viên có tên ở Điều 1 được cấp giấy chứng nhận của 
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các bộ phận có liên quan của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu

trưởng các trường tiểu học và các trường trung học cơ sở và các Ông (Bà) có tên ở 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                            

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Oanh
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DANH SÁCH
Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Tiểu học, Trung học cơ sở cấp Huyện năm học 2023-2024
(Đính kèm Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày         tháng 5 năm 2024

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè)

1. Cấp Tiểu học

STT Họ và tên Trường Tiểu học Giải thưởng

1 Nguyễn Thị Kim Nhung Nguyễn Bình Nhất
2 Trần Thị Thanh Loan Tạ Uyên Nhất
3 Nguyễn Thị Hồng Lê Tạ Uyên Nhất
4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Trang Tấn Khương Nhất
5 Đặng Huỳnh Phương Trinh Lê Lợi Nhất
6 Lưu Thị Ngọc Mai Dương Văn Lịch Nhất
7 Bùi Thị Thuỳ Trang Nguyễn Hồng Thế Nhì
8 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tạ Uyên Nhì
9 Nguyễn Thị Kiều Trang Nguyễn Bình Nhì
10 Lê Hồng Hoa Lê Lợi Nhì
11 Lý Minh Luân Nguyễn Bình Nhì
12 Mai Thị Yến Nhi Tạ Uyên Nhì
13 Nguyễn Huỳnh Kim Liên Lê Lợi Nhì
14 Nguyễn Thị Hạnh Lê Quang Định Ba
15 Huỳnh Thị Hồng Phúc Trần Thị Ngọc Hân Ba
16 Châu Thị Bích Thủy Nguyễn Trực Ba
17 Nguyễn Thị Huỳnh Nương Trang Tấn Khương Ba
18 Dương Thị Ngọc Thu Lâm Văn Bền Ba
19 Đinh Hoàng Long Lê Văn Lương Ba
20 Hồ Thị Minh Trang Trần Thị Ngọc Hân Ba
21 Phạm Thị Hồng Xuyến Nguyễn Văn Tạo Ba
22 Lê Thị Ngọc Quý Nguyễn Việt Hồng Khuyến khích
23 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Lê Văn Lương Khuyến khích
24 Bùi Thị Nhung Trần Thị Ngọc Hân Khuyến khích
25 Huỳnh Thị Kim Nhàn Nguyễn Trực Khuyến khích



26 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Bùi Thanh Khiết Khuyến khích
27 Nguyễn Thị Cẩm Xuyến Tạ Uyên Khuyến khích
28 Nguyễn Thị Thuý An Dương Văn Lịch Khuyến khích
29 Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Việt Hồng Khuyến khích
30 Trần Nguyễn Hoàng Tuấn Trần Thị Ngọc Hân Khuyến khích
31 Nguyễn Thị Thu Hương Lê Lợi Khuyến khích
32 Lê Thị Tâm Nguyễn Việt Hồng Khuyến khích
33 Trần Thị Kiều Oanh Lê Quang Định Khuyến khích
34 Hồ Quốc Tuấn Lâm Văn Bền Khuyến khích
35 Nguyễn Huỳnh Mai Lê Lợi Công nhận
36 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Dương Văn Lịch Công nhận
37 Lê Thị Mộng Trinh Bùi Văn Ba Công nhận
38 Võ Thị Kim Thoa Nguyễn Trực Công nhận
39 Phạm Thị Thu Thủy Trang Tấn Khương Công nhận
40 Nguyễn Thị Ngọc Trăm Lê Quang Định Công nhận
41 Lê Quốc Cường Trang Tấn Khương Công nhận
42 Trần Anh Trung Lê Văn Lương Công nhận
43 Nguyễn Trọng Nho Nguyễn Văn Tạo Công nhận
44 Tô Thị Yến Chi Bùi Thanh Khiết Công nhận
45 Nguyễn Thị Loan Tạ Uyên Công nhận
46 Trần Thị Thu Mai Dương Văn Lịch Công nhận
47 Nguyễn Thị Kim Ngân Trần Thị Ngọc Hân Công nhận
48 Phạm Thị Thùy Trâm Nguyễn Bình Công nhận
49 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Việt Hồng Công nhận
50 Lê Thị Thu Hằng Lâm Văn Bền Công nhận
51 Lê Thị Mỹ Kiều Bùi Văn Ba Công nhận
52 Trần Thị Ngọc Quyên Trang Tấn Khương Công nhận
53 Huỳnh Thị Trúc Phương Trần Thị Ngọc Hân Công nhận
54 Phạm Thị Thu Hiền Lê Văn Lương Công nhận
55 Trần Phương Oanh Nguyễn Trực Công nhận
56 Phạm Thị Mỹ Linh Tạ Uyên Công nhận
57 Lưu Thị Thanh Thuỷ Nguyễn Hồng Thế Công nhận
58 Đoàn Thanh Ngân Trần Thị Ngọc Hân Công nhận
59 Nguyễn Ngọc Dung Lâm Văn Bền Công nhận
60 Nguyễn Thị Ngọc Trang Lâm Văn Bền Công nhận
61 Phạm Thị Thuỳ Trang Trần Thị Ngọc Hân Công nhận
62 Nguyễn Lê Thanh Xuân Bùi Văn Ba Công nhận



63 Hoàng Thị Hanh Nguyễn Việt Hồng Công nhận

2. Cấp Trung học cơ sở

STT Họ và tên Trường Trung học cơ sở Giải thưởng
1 Nguyễn Thị Như Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất
2 Nguyễn Thị Khanh Nguyễn Văn Quỳ Nhất
3 Đặng Hồng Trúc Linh Lê Thành Công Nhất
4 Lê Thị Ngọc Thu Lê Văn Hưu Nhất
5 Nguyễn Thị Dung Lê Văn Hưu Nhất
6 Lê Văn Sỉn Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất
7 Nguyễn Phạm Thúy Nhi Lê Văn Hưu Nhì
8 Nguyễn Thị Bích Diễm Nguyễn Thị Hương Nhì
9 Trần Thị Kim Thúy Lê Thành Công Nhì
10 Phạm Thị Hằng Hiệp Phước Nhì
11 Trần Thị Quỳnh Giang Hai Bà Trưng Nhì
12 Đặng Thị Yến Lê Văn Hưu Nhì
13 Trương Thị Hoài Phương Hai Bà Trưng Nhì
14 Phạm Quốc Bảo Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba
15 Nguyễn Thị Hồng Yến Lê Văn Hưu Ba
16 Bùi Thị Minh Lê Thành Công Ba
17 Lê Thị Thúy Nguyễn Văn Quỳ Ba
18 Ngô Thị Thanh Hảo Lê Văn Hưu Ba
19 Trần Thanh Phượng Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba
20 Lê Hồ Lệ Hằng Hiệp Phước Ba
21 Trần Thị Thu Nguyễn Thị Hương Ba
22 Nguyễn Tú Oanh Nguyễn Thị Hương Ba
23 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hai Bà Trưng Khuyến khích
24 Nguyễn Hồng Phương Lê Thành Công Khuyến khích
25 Nguyễn Thị Hồng Diểm Hiệp Phước Khuyến khích
26 Vũ Thị Huyền Trang Hiệp Phước Khuyến khích
27 Hồ Thị Huyền Nguyễn Thị Hương Khuyến khích
28 Phạm Thị Hồng Gấm Nguyễn Thị Hương Khuyến khích
29 Lê Thị Hương Giang Lê Thành Công Khuyến khích
30 Võ Thị Nga Hai Bà Trưng Khuyến khích
31 Lê Thị Lệ Hằng Hai Bà Trưng Khuyến khích
32 Nguyễn Thị Thanh Bạch Nguyễn Bỉnh Khiêm Khuyến khích
33 Nguyễn Son Hồng Lê Văn Hưu Khuyến khích
34 Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Văn Quỳ Khuyến khích
35 Phạm Cao Nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Khuyến khích
36 Võ Minh Tâm Hiệp Phước Khuyến khích
37 Bùi Bích Ngọc Nguyễn Thị Hương Khuyến khích
38 Nguyễn Thị Thúy Nga Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nhận
39 Trần Thanh Thảo Hiệp Phước Công nhận
40 Phạm Thị Nga Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nhận



41 Nguyễn Thị Nhài Hai Bà Trưng Công nhận
42 Ngô Thị Diễm Hân Lê Thành Công Công nhận
43 Nguyễn Ngọc Diễm Lê Văn Hưu Công nhận
44 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Lê Văn Hưu Công nhận
45 Nguyễn Thanh Ngọc Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nhận
46 Võ Thị Xuân Diệu Lê Văn Hưu Công nhận
47 Ngô Ngọc Trân Nguyễn Thị Hương Công nhận
48 Đoàn Văn Hớn Phước Lộc Công nhận
49 Nguyễn Thị Linh Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nhận
50 Vũ Ngọc Tuyền Hiệp Phước Công nhận
51 Mai Thị Nhẫn Hai Bà Trưng Công nhận
52 Nguyễn Thị Kim Ngân Lê Thành Công Công nhận
53 Trần Thị Thanh Loan Nguyễn Văn Quỳ Công nhận
54 Đỗ Ánh Ngọc Hiệp Phước Công nhận
55 Huỳnh Thị Lệ Trinh Hiệp Phước Công nhận
56 Nguyễn Thị Luyên Lê Văn Hưu Công nhận
57 Phạm Thị Vi Hai Bà Trưng Công nhận
58 Nguyễn Thị Thảo Nhi Nguyễn Thị Hương Công nhận
59 Nguyễn Trần Thị Tú Quyên Nguyễn Thị Hương Công nhận
60 Lê Xuân Quỳnh Nguyễn Thị Hương Công nhận
61 Lương Thị Tuyết Nhung Nguyễn Văn Quỳ Công nhận
62 Trần Thị Cẩm Nhung Hai Bà Trưng Công nhận
63 Nguyễn Ngọc Minh Lê Thành Công Công nhận
64 Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nhận
65 Huỳnh Ngọc Sang Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nhận
66 Nguyễn Thị Bích Liên Nguyễn Bỉnh Khiêm Công nhận
67 Phạm Ngọc Phượng Lê Văn Hưu Công nhận
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